
Nghiên cứu Công nghệ xử lý nước thải
So sánh công nghệ của Organica với các công

công
nghệ truyền thống

Tại sao Organica lại là nghệ ưu việt ?
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Tổng quan về Công nghệ xử lý nước thải truyền thống

XỬ LÝ SƠ BỘ/ BẬC 1

Tách cặn, váng

XỬ LÝ SINH HỌC/ BẬC 2 KHỬ TRÙNG

Lắng sơ
cấp

Lắng thứ cấp
Sau xử

lý
Nước thải

Tách rác
Xử lý sinh học

Khử trùng nước
thải trước khi xả

Tách nướcPhân hủy

Nén bùn

XỬ LÝ BÙN THẢI
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Những Công nghệ truyền thống tiêu biểu và Organica

Sinh vật tồn tại trong hệ vi

Nổi tự do, lơ lửng và di động
trong bể xử lý sinh học

sinh như thế nào?

Cố định bề mặt, tạo môi
sống cho sinh vật

trường Phương án kết hợp: Di chuyển
do và Dính bám

tự

IFAS
Tích hợp màng cố định

và bùn hoạt tính

Sinh trưởng lơ lửng Sinh trưởng dính bám

CAS FCR

FCR - IFAS

SBR MBBR

MBBR-IFAS

MBR
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CAS – Bùn hoạt tính truyền thống

Nước thải Sinh khối lơ lửng
(3 – 4 kg/m3)

OPEN

Dòng ra

Bùn dư (WAS)

Bùn tuần hoàn
(RAS) OPEN

CLOSESTART
STOP
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CLOSE

START 
STOP

truyền thống
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CAS – Bùn hoạt tính truyền thống
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Dòng ra

Organica FCR – Công nghệ chuỗi phảnứng sinh học

Ưu điểm 
2:

Nước thải
Sinh khối cố định, mật độ cao Bùn dư thấp
 Không cần thiết bể lắng! Thiết bị lọc đĩa có thể được!

Bùn dư (WAS)

Ưu điểm 
1: Ưu điểm 

3:
Tải trọng trong một hệ thống
Organica FCR : 8 – 12 kg/m3

Lưu ý: Tải trọng xử lý của hệ thống bùn hoạt 
tính

Sinh khối cố định, mật độ cao Lượng bùn sinh

học lớn Không cần thiết kế đường tuần hoàn

Bùn (RAS)!Thông thường là 3 – 4 
kg/m3
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Organica FCR – Công nghệ chuỗi phản ứng sinh học

Nước thải

Bùn dính bám lên màng

Chất rắn lơ lửng trong
nước rất thấp  Đạt 
hiệu suất sục khí rất 

cao

Bùn hoạt tính lơ lửngƯu điểm 
4:Giải pháp dính bám giúp tang hiệu quả sục khí
 Tiêu thụ ít năng lượng Thiết bị sục khí nhỏ! Hàm lượng chất rắn lơ

lửng cao Hiệu suất 
sục khí thấp
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FCR [Chuỗi P/U sinh vs CAS [Bùn hoạt tính truyềnhọc] thống]

FCR Có tải trọng lớn
hơn và có nhiều quá

trình phản ứng

Bể phản ứng Công nghệ FCR có
không gian yêu cầu nhỏ hơn

truyền thống 40% Trung bình!

Kết cấu nhỏ gọn Tiết kiệm CAPEX

Diện tích nhỏ Tiết kiệm CAPEX
FCR có thể tách nước đơn

giản với bộ lọc đĩa
FCR Cho Công trình nhỏ gọn, hợp

lý hơn Công nghệ CAS
-
-
-
-
-
-
-

Chi phí đất thấp hơn
Ít hàng rào
Ít chiếu sáng
Giảm chiều dài đường nội bộ
Giảm đường ống
Giảm các tuyến cáp
Giảm đường ống cứu hỏa

FCR Không yêu cầu bơm RAS, ống
tuần hoàn, Thiết bị phụ trợ, etc.
Ít dây cáp và thiết bị điện hơn, chi phí
điện năng thấp.

FCR không yêu cầu phải
tuần hoàn sinh khối từ

pha tách nước

Thiết bị nhỏ, đơn giản CAPEX Giảm
FCR Sử dụng máy sục khí nhỏ,
tiêu hao điện năng thấp.
30% Trung bình!

FCR cho hiệu suất làm
thoáng rất cao

Hiệu quả xử lý cao hơn  OPEX Giảm
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SBR – Công nghệ phản ứng sinh học theo mẻ

Nước thải
OPEN
CLOSE

Level Giai đoạn

1 – BỔ SUNG

2 – P/ỨNG

3 – LẮNG

4 – GẠN

5 – DỪNG

OPEN
CLOSE

Effluent

START
STOP

Tải trọng lơ lửng
(3 – 4 kg/m3)
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SBR – Công nghệ phản ứng sinh học theo mẻ
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FCR [Chuỗi P/U sinh học ] vs SBR [Phản ứng sinh học theo mẻ]

Kết cấu nhỏ gọn Tiết kiệm CAPEXFCR Có tải trọng lớn và
nhiều quá trình phản

ứng

FCR Yêu cầu một diện tích nhỏ hơn so
với cùng một Công suất xử lý (2x – 3x

nhỏ hơn!)

Diện tích nhỏ Tiết kiệm CAPEX
-
-
-
-
-
-
-

Chi phí đất thấp hơn
Ít hàng rào
Ít chiếu sáng
Giảm chiều dài đường nội bộ
Giảm đường ống
Giảm các tuyến cáp
Giảm đường ống cứu hỏa

SBR cần phải bố trí nhiều bể phản
ứng song song để đảm bảo dòng

chảy và điều hòa lưu lượng.

FCR Thích ứng rất tốt với
lưu lượng tối đa

FCR Yêu cầu một hệ thống
sục khí nhỏ, tiêu hao điện
năng thấp
30% Trung bình!

FCR Hiệu quả làm thoáng
tốt

Thiết bị nhỏ, đơn giản CAPEX Giảm

FCR Ít vấn đề về mặt vận
hành

Công nghệ SBR rất dễ và thường
xuyên gặp “lỗi” do vận hành Hiệu quả xử lý cao hơn  OPEX Giảm

©2018 Organica Water – Westerntech Vietnam – Organicawater.vn



© 2018 Organica Water – Lunch & Learn – 14June2018

“Lỗi” trong giai đoạn vận hành
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“Lỗi” trong Giai đoạn vận hành

Tại sao  “ lỗi ” xuất  
hiện?1.

2.

hai

Không có đủ thức ăn cho “vi sinh vật”
Không đảm bảo cấp khí đủ cho sinh vật

điều kiện trên đều gặp trong giai đoạn “Lắng”

của Công nghệ SBR!
Những lỗi trên không bao giờ gặp ở Công nghệ

Organica FCR, Bởi vì hệ sinh vật được gắn với các
hệ giá thể sinh học, tự nhiên (rễ cây) nó tự đảm

bảo cân bằng mà trong những điều kiện hạn
chế!

Cả

“Bùn mịn, nổi và tạo bọt nó
không thể lắng được nó được thải

bỏ cùng với nước sau xử lý Chất 
lượng nước sau xử lý không đảm 

bảo
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MBR – Công nghệ Màng sinh học
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MBR – Công nghệ Màng sinh học

Nước thải START
STOP

Bơm tuần hoànTải lượng
(8 – 12 kg/m3) Dòng ra

START
STOP

START
STOP

Bùn thải
(WAS)

Rửa màng
or CIP

Cấp khí

OPEN
CLOSE START

STOP
START
STOP
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OPEN 
CLOSE

ST
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MBR – Công nghệ Màng sinh học
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FCR [Chuỗi P/U học] vs MBR [Màng phản ứngsinh sinh học]

FCR là quá trình đơn
giản

MBR Yêu cầu nhiều thiết bị điện và
điều khiển

Ít thiết bị Giảm CAPEX

Dễ dàng vận hành Yêu cầu nhân lực
vận hành thấp

Tải trọng chất rắn rất cao dẫn đến hiệu
quả sục khí MBR thấp
Một lượng khí được cấp bổ sung để
Tránh hiện tượng tắc màng

FCR Có hiệu quả làm
thoáng cao

Quá trình vận hành hiệu quả Tiết
kiệm chi phí OPEX

FCR không yêu cầu phải di
chuyển hệ giá thể vi sinh

Màng MBR Phải yêu cầu thay thế sau 5
– 8 năm sử dụng) – Chi phí cao
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MBBR – Đệm vi sinh di động

Đệm vi sinh vật liệu nhựa

Màng sinh vật

22
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MBBR – Đệm vi sinh di động

Nước thải

Rọ thu nước

Dòng ra

Bùn dư(WAS)

Ống sục khí

Tỷ lệ chiếm chỗ đệm vi sinh:
30% - 60% dung tích bể
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MBBR – Đệm vi sinh di động
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FCR [Chuỗi P/U học] vs MBBR [Đệm vi sinhSinh di động]

Giá thể FCR
(Biomodule) ít tốn

kém CAPEX

Đêm vi sinh MBBR tốt giá Thành cao,
yêu cầu thiết bị tách đệm vi sinh,

đường ống,… chi phí cao

Giảm CAPEX
Bùn dư từ hệ thống MBBR thường

không phù hợp với các thiết bị lắng,
lọc. Tốt hơn nếu sử dụng cô đặc bằng

tuyển nổi (DAF) chi phí cao hơn

Quá trình tách nước
phía sau FCR đơn giản

với Disk Filter

MBBR Sử dụng hệ phân phối khí
hạt to Dẫn đến hiệu suất 
thấp!

FCR Có hiệu suất làm
thoáng rất cao

Hiệu xuất xử lý cao hơn Giảm OPEX

MBBR Cần phải cung cấp năng
lượng sục khí cao hơn để đảm bảo
tính “di động” của giá thể
Tiêu hao nhiều năng lượng hơn
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FCR học] vs các Công nghệ khác[Chuỗi P/U sinh

+++
++
+
-
--

Tuyệt vời
Rất tốt
Tốt
Kém
Rất kém
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Công nghệ CAPEX OPEX
Chất 

lượng Diện tích Mùi
Tính thẩm 

mỹ

ORGANICA ++ ++ +++ +++ +++ +++

Activated sludge
(AS)

++ + + -- -- --

Sequential Batch Reactor
(SBR)

+ + + + -- --

Membrane BioReactor
(MBR)

-- - +++ +++ - +

Moving Bed BioReactor
(MBBR)

+ + + ++ - -


